
Tổng số
Chức danh 

quản lý

Vị trí chức 

danh nghề 

nghiệp chuyên 

ngành

vị trí 

chuyên môn

Hạng chức danh 

NN

Mã chức danh 

nghề nghiệp

Thời gian nghỉ 

(ngày/tháng/năm)
Lý do nghỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Khối Mầm non

1 Trường Mầm non Hoa Hồng 2 2
Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.06

01/07/2022;

01/12/2022
Nghỉ hưu đúng tuổi

2 Trường Mầm non Tà Hộc 1 1
Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.06 01/12/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

3 Trường mầm non Nà Bó 1 1
Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.06 01/08/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

4 Trường Mầm non Mường Chanh 1 1
Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.06 01/09/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

5 Trường Mầm non Mường Bon 1 1 Kế toán 06.031 01/07/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

6 Trường Mầm non Chiềng Mung 1 1
Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.06 01/01/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

7 Trường Mầm non Phiêng Pằn 2 2
Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.06

01/08/2022;

01/4/2022
Nghỉ hưu đúng tuổi

8 Trường Mầm non Cò Nòi 2 2
Giáo viên MN 

hạng IV
V.07.02.07 01/07/2022 Nghỉ tinh giản biên chế

9 Trường MN Tô Hiệu 1 1
Giáo viên MN 

hạng IV
V.07.02.07 01/04/2022 Nghỉ thôi việc

II Khối Tiểu học

1 Trường Tiểu học thị trấn Hát Lót 1 1
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08 01/7/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

2 Trường Tiểu học Cò Nòi 1 1
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08 01/10/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

3 Trường Tiểu học Chiềng Nơi 1 1
Giáo viên TH 

hạng IV
V.07.03.09 01/4/2022 Nghỉ tinh giản biên chế

Số người nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ thôi việc, nghỉ tinh giản biên chế năm 2022

Biểu số 02- Mẫu số 03

TỔNG HỢP 

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC, NGHỈ TINH GIẢN BIÊN CHẾTHEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /12/2022 của UBND huyện Mai Sơn)

TT Tên cơ quan, tổ chức
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III Khối THCS

1 Trường THCS 19/5 1 1
Lưu trữ viên hạng 

IV
V.01.02.03 01/11/2022 Nghỉ thôi việc

IV Khối TH-THCS

1 Trường TH-THCS Chiềng Mung 2 1 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

01/5/2022;

01/12/2022
Nghỉ hưu + Nghỉ TGBC

2 Trường TH-THCS Hoàng Văn Thụ 1 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12 01/09/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

1 1
Giáo viên TH 

hạng IV
V.07.03.09 01/09/2022 Nghỉ tinh giản biên chế

2 2
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12 01/06/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

4 Trường TH-THCS Chiềng Mai 2 2
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08 01/07/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

2 2
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08

01/7/2022;

01/11/2022
Nghỉ hưu đúng tuổi

2 2
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12 01/6/2022;

Nghỉ tinh giản biên chế + nghỉ thôi 

việc

6 Trường PTDTBT TH&THCS Phiêng Cằm 3 3
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

01/6/2022;

01/7/2022

01/8/2022

Nghỉ hưu đúng tuổi + Nghỉ thôi việc

7 Trường TH-THCS Chiềng Ban 2 2
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08

01/5/2022;

01/8/2022
Nghỉ hưu đúng tuổi

8 Trường TH-THCS Tô Hiệu 1 1
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08 01/9/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

9 Trường TH-THCS Mường Chanh 1 1
Giáo viên TH 

hạng IV
V.07.03.09 01/4/2022 Nghỉ tinh giản biên chế

10 Trường TH-THCS Mường Bằng 1 1
Giáo viên TH 

hạng IV
V.07.03.09 01/7/2022 Nghỉ tinh giản biên chế

11 Trường TH-THCS Chiềng Sung 3 3
Kế toán; Giáo viên 

THCS hạng III

06.031

V.07.04.12

01/4/2022

01/9/2022
Nghỉ thôi việc

12 Trường TH-THCS Chiềng Chăn 1 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12 01/6/2022 Nghỉ thôi việc

Trường TH&THCS Chiềng Chung

Trường TH-THCS Nà Sản3

5
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13 Trường TH-THCS Nà Bó 2 2
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12 01/8/2022 Nghỉ thôi việc

14 Trường TH-THCS Chiềng Lương 1 1 1
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08 01/01/2022 Nghỉ tinh giản biên chế

15 Trường TH-THCS Chiềng Ve 1 1
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08 01/11/2022 Nghỉ tinh giản biên chế

16 Trường PTDTBT TH&THCS Phiêng Pằn 1 1
Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.08 01/9/2022 Nghỉ hưu đúng tuổi

Tổng cộng 46 4 42
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